
Trường ĐH Y tế công cộng Hà Nội

Thời gian tiến hành/ Implementation time: Tháng 6/2023 - Tháng 7/2023
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1 Xe Lăn Tiêu Chuẩn Inox Chiếc 02

 Kích thước tham khảo: 
'- Kích thước (phủ bì): Dài: 
1000mm, Rộng: 630mm, Cao: 
900mm, Nặng 17.5 kg
- Kích thước ghế ngồi: Rộng: 
400mm, Sâu 450mm, Cao: 450mm  

2  Giường Bobath Chiếc 1

 Giường tập PHCN -Bobath (sắt) - 
có thể xếp gọn
- Khung sườn sắt sơn tỉnh điện, 
niệm boc simily
- KT: 200x200x50cm (+/- sai số 
5%), nệm dày 5cm < 

3 Ghế ngồi tắm khu vực vệ sinh Chiếc 1

4 Thảm chống trượt Chiếc 5

5 Lược chải đầu Chiếc 2

6 Bàn chải đánh răng Chiếc 2

Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng / Action to the Community Development Institute

 - Lược và bàn chải là loại được 
thiết kế cho người khuyết tật, chỉ sử 
dụng 1 tay hoặc có hạn chế VĐ 
khớp vai, chi trên
'- Hỗ trợ tập luyện chức năng sinh 
hoạt, chi trên (Khớp vai, khuỷu, cổ 
tay) trong động tác chải đầu, đánh 
răng 

Dự án/Project: “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật  - II - Raising voices creating opportunities - II”

DANH SÁCH DỤNG CỤ DỰ KIẾN MUA SẮM

Địa điểm thực hiện/Location: 

Dụng cụ lượng giá chức năng, test, tập thích nghi
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7
Đồng hồ đo lực nắm
Jamar Hydraulic Hand 
Dynamometer

Chiếc 1

- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử 
lực cơ, tập thích nghi chức năng 
sinh hoạt, chi trên cho NB
- Lực kế có tay cầm có thể điều 
chỉnh để cho phép người dùng định 
lượng độ bám cho các vật có kích 
thước khác nhau, phù hợp với kích 
cỡ tay nhỏ và lớn hơn, với năm vị trí 
cầm từ 1,375" đến 3,375"

8

Đồng hồ đo lực kẹp thủy 
lực
Mechanical or Hydraulic 
Pinch Gauges

Chiếc 1

- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử 
lực cơ, tập thích nghi chức năng 
sinh hoạt, chi trên cho NB
- Thông số tham khảo: 
+) công suất 50 pound. 
+) Thiết bị có thân màu đen và đồng 
hồ đo tương tự 2-1/2”
+) sử dụng hệ thống thủy lực để đảm 
bảo sự thuận tiện, độ chính xác và 
độ lặp lại của phép đo

9

Bộ tập 2  3 đầu ngón tay
Hộp bóng chèn đầu ngón 
tay/Finger Inserting Ball 
box

Bộ 1

 Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử lực 
cơ, tập thích nghi chức năng sinh 
hoạt, chi trên cho NB
- Kích thước: 42×27×10cm  

10 Hộp test bock and block Bộ 1

 - Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử 
lực cơ, tập thích nghi chức năng 
sinh hoạt, chi trên cho NB

11
Thử nghiệm test 9 lỗ
Peg 9-Hole Testset

Bộ 1

- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử 
lực cơ, tập thích nghi chức năng 
sinh hoạt, chi trên cho NB
- Gồm: 
+) bảng chốt, 9 chốt và đồng hồ bấm 
giờ để tính thời gian
+) Dễ làm sạch bằng chất khử trùng 
để sử dụng hợp vệ sinh
+) Bảng chốt có kích thước 31,1cm 
x 26cm x 4,3cm
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12
Bộ đánh giá ARAT test
ARAT (Action Research 
Arm Test)

Bộ 1

- Hỗ trợ lượng giá chức năng, thử 
lực cơ, tập thích nghi chức năng 
sinh hoạt, chi trên cho NB
- Kích thước:
+) Kích thước vỏ: 
750(W)×130(D)×400(H)mm
+) Kích thước khi mở ra) 
750(W)×840(D)×400(H)mm　
+) Cân nặng: 11,5kg
- Gồm:
+) Khối gỗ (10cm, 7.5cm, 5cm, 
2.5cm)
+) Cricket ball (đường kính 7,5cm)
+) Đá mài mòn
+) Kính (2)
+) Chốt và giá đỡ chốt (lớn/nhỏ)
+) Thùng kim loại và nắp đậy
+) Bóng kim loại
+) Đá hoa

13
Giường điện khám và tập 
vận động Chiếc 1

- Sử dụng để khám, lượng giá và tập 
thích nghi các chức năng vận động, 
sinh hoạt cho NB (TH BN tổn 
thương tủy cổ có hạ HA tư thế)
- Thông số kỹ thuật:
- KT: D200 x R60 x C(47-87)cm (+/- 
 sai số 5%)
- Khối lượng: 65 kg
- Tải trọng: Tối đa 180kg.
- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc 
simily.

14
Bộ dụng cụ khám + tập 
luyện Hoạt động trị liệu

Bộ 1

'- Các đồ dùng này do kỹ thuật viên 
chủ động thiết kế theo nhu cầu luyện 
tập của người bệnh
- Khám đánh giá và tập thích nghi 
cổ bàn tay, chi trên cho NB, tập các 
bài tập Hoạt động trị liệu và giảng 
dạy TH cho SV

15 Khung tập đi xếp gọn Chiếc 2

- Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi 
chức năng di chuyển, đứng lên, ngồi 
xuống cho NB

16
Khung tập đi cho người 
khuyết tật 

Chiếc 2
Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi 
chức năng di chuyển, đứng lên, ngồi 
xuống cho NB

17
Gậy chống (2 cái),  
gậy 3 chân (2 cái) Chiếc 4

Hỗ trợ đánh giá và tập thích nghi 
chức năng di chuyển, đứng lên, ngồi 
xuống cho NB
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18
Thiết bị xoay khớp vai 
(loại bánh xe) 

Chiếc 1
Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, 
tăng tầm vận động khớp vai

19
Thang tập tầm khớp vai và 
ngón tay

Chiếc 1
Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, 
tăng tầm vận động khớp vai

20 D  ụng cụ tập quay cổ tay Chiếc 1
Đánh giá và tập luyện thích nghi, 
tăng tầm vận động khớp cổ tay cho 
NB

21

Dụng cụ tập gập – duỗi 
khớp cổ tay 

Chiếc 1
Đánh giá và tập  thích nghi, tăng 
tầm vận động khớp cổ tay cho NB

22

Ròng rọc gắn tường 

Chiếc 1
Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, 
tăng tầm vận động khớp vai

23 Kìm bóp tay có lót mềm Chiếc 5

24

Dụng cụ lượng giá chức 
năng chi trên (khớp khuỷu 
+ vai)
Máy tập ép chi trên

Chiếc 1

 - Thông số kỹ thuật:
+) 70×53×56~70cm
+) Điều chỉnh độ dốc 30°~45° 
+) Phạm vi kéo 36 cm
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25
Hộp tập kết hợp chức 
năng bàn tay

Bộ 2
Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, 
tăng sức mạnh cơ khớp bàn ngón 
tay, cổ tay

26 Bàn lăn massage chân tay Chiếc 2
Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, 
tăng sức mạnh cơ khớp bàn ngón 
tay, cổ tay

27

Bộ dụng cụ tập phối hợp 
ngón tay

Bộ 2

Đánh giá và tập thích nghi cải thiện, 
tăng sức mạnh cơ khớp bàn ngón 
tay, cổ tay, vận động thô và tinh cổ, 
bàn ngón tay

28
Thiết bị lượng giá và tập 
luyện phối hợp chi trên 

Chiếc 2

Khám lượng giá và tập thích nghi 
cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, 
tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi 
trên, tăng khả năng vận động tinh 
bàn ngón tay

29
Thiết bị lượng giá và tập 
luyện linh hoạt khớp cổ 
tay, bàn ngón tay 

Chiếc 2

 Khám lượng giá và tập thích nghi 
cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, 
tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi 
trên, tăng khả năng vận động tinh 
bàn ngón tay

30
Bàn tập lương giá cơ bàn 
tay và ngón tay 

Bộ 2

- Khám lượng giá và tập thích nghi 
cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, 
tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi 
trên, tăng khả năng vận động tinh 
bàn ngón tay
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31
Bộ đồ chơi ống đất nặn 10 
màu Play Doh

Chiếc 10

Khám lượng giá và tập thích nghi 
cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, 
tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi 
trên, tăng khả năng vận động tinh 
bàn ngón tay

32
Bộ dụng cụ tập thả bóng 
và rút thẻ que 

Bộ 2

Khám lượng giá và tập thích nghi 
cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, 
tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi 
trên, tăng khả năng vận động tinh 
bàn ngón tay

33 Bóng cao su tập tay Chiếc 10

Khám lượng giá và tập thích nghi 
cải thiện chức năng cổ bàn ngón tay, 
tăng sức mạnh cơ - điều hợp chi 
trên, tăng khả năng vận động tinh 
bàn ngón tay

34 Đũa kẹp Chiếc 5
Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, 
chi trên, ăn, gắp đồ cho NB

35 Cốc uống nước có quai Chiếc 5
Tập thích nghi, cải thiện chức năng 
sinh hoạt, chi trên và uống nước cho 
NB

36 Bát ăn Chiếc 5
Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, 
chi trên, ăn và sửa dụng thìa cho NB
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37 Thìa và Dĩa có đai Bộ 5

Tập thích nghi chức năng sinh hoạt, 
chi trên, ăn và sửa dụng thìa cho NB

38 Thớt đinh Chiếc 2
Tập thích nghichức năng sinh hoạt, 
chi trên, cách sửa dụng dao và thái 
đồ

39
Dụng cụ tập sinh hoạt 
hằng ngày

Bộ 2
Khám lượng giá và hỗ trợ tập thích 
nghi chức năng sinh hoạt, chi trên 
cho NB

40
Bàn luyện tập gỗ (loại bàn 
Hoạt động trị liệu), gồm: 1 
bàn và 4 ghế

Chiếc 1

- Chiều cao của bàn đảm bảo người 
ngồi xe lăn có thể sử dụng mà không 
vướng chân
- Sử dụng loại bàn góc bo tròn, để 
tránh va chạm gây nguy hiểm

Chiếc 97Tổng


